1.MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HKII-MÔN GDCD 6
	TT
	Bài học
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ % điểm

	
	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng - Sai
	
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	

	1


	Bài 7: Ứng phó với các tình huống nguy hiểm từ con người
	-Tình huống nguy hiểm từ con người.
-Hậu quả của tình huống nguy hiểm từ con người.

-Ứng phó với tình huống nguy hiểm từ con người.
	C1

(I)
	
	
	
	
	
	
	
	
	1C
	
	
	2.5%

	2
	Bài 8: Ứng phó với các tình huống nguy hiểm từ thiên nhiên
	-Nhận biết các tình huống nguy hiểm từ thiên nhiên.
-Hậu quả do các tình huống nguy hiểm từ thiên nhiên.

-Ứng phó với các tình huống nguy hiểm từ thiên nhiên.
	C2

(I)
	
	
	
	
	
	
	
	
	1C
	
	
	2.5%

	3
	Bài 9: Tiết kiệm
	-Thế nào là tiết kiệm?
-Biểu hiện của tiết kiêm.

-Ý nghĩa của tiết kiệm.

-Rèn luyện lối sống tiết kiệm.
	C3(I)
	
	
	
	
	
	
	
	
	1C
	
	
	2.5%

	4


	Bài 10: Công dân nước CHXHCNVN
	-Công dân một nước.
-Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	C4,5,6 (I)


	
	
	1a (III)
	1b

 (I)
	1c,d

 (I)
	
	
	
	3C, 1 ý
	1 ý
	2 ý
	17,5%

	5
	Bài 11: Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
	-Tìm hiểu quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo Hiến pháp 2013.
-Thực hiện quyền và nghĩa vu cơ bản của công dân.
	C7,8,9 (III)
	
	
	2a
(III)
	2b
(III)
	2c,d
(I)
	
	1C (I)
	
	3C,1 ý
	1C, 1 ý
	2 ý
	37,5%

	6
	Bài 12: Quyền trẻ em
	-Tìm hiểu các quyền cơ bản của trẻ em.
-Ý nghĩa của quyền trẻ em và việc thực hiện quyền trẻ em.

-Tìm hiểu trách nhiệm của gia đình, nhà trường, xã hôi và bổn phận của trẻ em trong việc thực hiện quyền trẻ em.
	C10,11,12 (III)
	
	
	3a
4a

(III)
	3b (III)
4b (I)
	3c,d
4d,c

(I)
	
	
	1C (I)
	3C, 2 ý
	2 ý
	1C,4 ý
	37,5%

	Tổng số câu
	
	12
	
	
	4 ý
	4 ý
	8 ý
	
	1
	1
	16
	5
	9
	30

	Tổng số điểm
	
	3,0
	
	
	1,0
	1,0
	2,0
	
	2,0
	1,0
	4,0
	3,0
	3,0
	10

	Tỉ lệ %
	
	30
	40
	30
	40
	30
	30
	100


2.BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HKII-MÔN GDCD 6
	TT
	Bài học
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá

	
	
	
	
	TNKQ
	Tự luận

	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng - Sai
	

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD

	1


	Bài7: Ứng phó với các tình huống nguy hiểm từ con người
	-Tình huống nguy hiểm từ con người.

-Hậu quả của tình huống nguy hiểm từ con người.

-Ứng phó với tình huống nguy hiểm từ con người.


	Biết: Nhận biết đuợc các tình huống nguy hiểm và hậu quả của những tình huống nguy hiểm từ con người.
	C1 (I)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Hiểu: Nêu đuợc cách ứng phó với một số tình huống nguy hiểm từ con người.


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VD: Thực hành đuợc cách ứng phó truớc một số tình huống nguy hiểm từ con người để đảm bảo an toàn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Bài 8: Ứng phó với các tình huống nguy hiểm từ thiên nhiên
	-Nhận biết các tình huống nguy hiểm từ thiên nhiên.

-Hậu quả do các tình huống nguy hiểm từ thiên nhiên.

-Ứng phó với các tình huống nguy hiểm từ thiên nhiên.
	Biết: Nhận biết đuợc các tình huống nguy hiểm và hậu quả của những tình huống nguy hiểm từ thiên nhiên


	C2

(I)


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Hiểu: Nêu đuợc cách ứng phó với một số tình huống nguy hiểm từ thiên nhiên.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VD:  Thực hành đuợc cách ứng phó truớc một số tình huống nguy hiểm từ thiên nhiên để đảm bảo an toàn.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Bài 9: Tiết kiệm
	-Thế nào là tiết kiệm?

-Biểu hiện của tiết kiêm.

-Ý nghĩa của tiết kiệm.

-Rèn luyện lối sống tiết kiệm.
	Biết: Nêu đuợc khái niệm tiết kiệm và biểu hiện của tiết kiệm (tiền bạc, đồ dùng, thời gian,điện, nuớc,...).

	C3

(I)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Hiểu: 

-Hiểu vì sao phải tiết kiệm.

- Nhận xét, đánh giá đuợc việc thực hành tiết kiệm của bản thân và những nguời xung quanh.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VD: Phê phán những biểu hiện lãng phí.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bài 10: Công dân nước CHXHCNVN
	-Công dân một nước.

-Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam


	Biết: Nêu đuợc khái niệm công dân; căn cứ xác định công dân nuớc Cộng hoà xã hội chủ nghia Việt Nam. 
	C4,5,6 (III)


	
	
	1a (III)
	
	
	
	
	

	
	
	
	Hiểu: Trình bày đuợc quy định của Hiến pháp nuớc Cộng hoà xã hội chủ nghia Việt Nam về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. 
	
	
	
	
	1b (III)
	
	
	
	

	
	
	
	VD:Buớc đầu thực hiện đuợc một số quyền và nghia vụ cơ bản của công dân.
	
	
	
	
	
	1c,d (I)
	
	
	

	4


	Bài 11: Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
	-Tìm hiểu quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo Hiến pháp 2013.

-Thực hiện quyền và nghĩa vu cơ bản của công dân.

	Biết: Nêu được quy định của Hiến pháp nước CHXHCNVN về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
	C7,8,9 (III)
	
	
	2a (III)
	2b

(III)
	
	
	
	

	
	
	
	Hiểu: Phân biệt được hành vi thực hiện quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân với hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dâ
	
	
	
	
	
	
	
	1C

(I)
	

	
	
	
	VD:Bước đầu thực hiên được một số quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

	
	
	
	
	
	2c,d

(I)
	
	
	

	5
	Bài 12: Quyền của trẻ em
	-Tìm hiểu các quyền cơ bản của trẻ em.

-Ý nghĩa của quyền trẻ em và việc thực hiện quyền trẻ em.

-Tìm hiểu trách nhiệm của gia đình, nhà trường, xã hôi và bổn phận của trẻ em trong việc thực hiện quyền trẻ em

	Biết: Nêu đuợc các quyền cơ bản của trẻ em; ý nghia của quyền trẻ em và việc thực hiện quyền 

trẻ em; trách nhiệm của gia đình, nhà truờng, xã hội trong việc thực hiện quyền trẻ em.
	C10,11,12 (III)
	
	
	3a,4a (III)
	
	
	
	
	

	
	
	
	Hiểu: : 
- Phân biệt duợc hành vi thực hiện quyền trẻ em và hành vi vi phạm quyền trẻ em.
-Nhận xét, đánh giá đuợc việc thực hiện quyền trẻ em của bản thân, gia đình, nhà truờng, 

cộng dồng; bày tỏ đuợc nhu cầu dể thực hiện tốt hơn quyền trẻ em
	
	
	
	
	3b
(III)

4b
(I)
	
	
	
	

	
	
	
	VD: Thực hiện tốt quyền và bổn phận của trẻ em
	
	
	
	
	
	3c,d
4c,d

(I)
	
	
	1C
(I)

	Tổng số câu
	
	30
	12
	
	
	4 ý
	4 ý
	8 ý
	
	1 C
	1 C

	Tổng số điểm
	
	10,0
	3,0
	4,0
	3,0

	Tỉ lệ %
	
	100
	30
	40
	30



Ghi chú:

I  – Năng lực điều chỉnh hành vi
II – Năng lực phát triển bản thân

III – Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động KT-XH
	UBND HUYỆN PHÙ CÁT

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO


	 ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II 

 NĂM HỌC: 2024-2025
 MÔN:  GDCD 6



I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (3 điểm)
 Chọn câu trả lời đúng và ghi lại chữ cái đầu câu trả lời vào tờ giấy kiểm tra.
Câu 1: Tình huống nguy hiểm từ con người là những mối nguy hiểm bất ngờ, xuất phát từ những hành vi cố ý hoặc vô tình từ

A. con người.
B. tự nhiên.
C. tin tặc.
D. lâm tặc.

Câu 2: Tình huống nguy hiểm từ tự nhiên là những những tình huống có nguồn gốc từ những hiện tượng

A. tự nhiên.
B. nhân tạo.
C. đột biến.
D. chủ đích.

Câu 3: Tiết kiệm là sử dụng một cách hợp lý, đúng mức

A.  của cải vật chất.
B.  các truyền thống tốt đẹp.

C.  các tư tưởng bảo thủ.
D.  lối sống thực dụng.

Câu 4: Công dân là người dân của

A. một làng.
B. một nước.
C. một tỉnh.
D. một huyện.

Câu 5: Công dân là người dân của một nước, có quyền và nghĩa vụ do

A. pháp luật quy định.
B. người khác trao tặng.

C. mua bán mà có.
D. giáo dục mà có.
Câu 6: Người nào dưới đây không phải là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

A.  Trẻ em sinh ra ở Việt Nam có cha mẹ là người không quốc tịch nhưng có nơi thường trú tại Việt Nam.

B.  Người nước ngoài đã nhập quốc tịch Việt Nam.


C.  Người không quốc tịch, sống và làm việc ở Việt Nam.

D.  Trẻ em sinh ra ở Việt Nam, có mẹ là người Việt Nam và cha không rõ là ai.
Câu 7: Nội dung nào sau đây thể hiện quy định của pháp luật về sự bình đẳng của công dân trong việc thực hiện nghĩa vụ Nhà nước và xã hội ?

A. Hỗ trợ người già neo đơn.
B. Tham gia bảo vệ Tổ quốc.
C. Lựa chọn loại hình bảo hiểm.
D. Từ bỏ quyền thừa kế tài sản.
Câu 8: Theo quy định của pháp luật, nội dung nào sau đây thể hiện công dân bình đẳng của trong việc hưởng quyền ?

A. Tham gia quản lý nhà nước .
B. Hoàn thiện hồ sơ đấu thầu.

C. Hoàn thiện hồ sơ kinh doanh.
D. Tham gia bảo vệ môi trường.
Câu 9: Nội dung nào sau đây thể hiện quy định của pháp luật về sự bình đẳng của công dân trong việc thực hiện nghĩa vụ trước Nhà nước và xã hội ?

A. Tự chuyển quyền nhân thân.
B. Nộp thuế theo quy định.

C. Chia sẻ bí quyết gia truyền.
D. Công khai gia phả dòng họ.

Câu 10: Những quyền được sống và đáp ứng các nhu cầu cơ bản để tồn tại thuộc nhóm quyền

A.  tham gia của trẻ em.
B.  bảo vệ của trẻ em.

   C.  sống còn của trẻ em.
D.  phát triển của trẻ em.
Câu 11: Quyền nào dưới đây không thuộc nhóm quyền sống còn của trẻ em?

A.  Quyền được khai sinh.
B.  Quyền nuôi dưỡng .

    C.  Quyền chăm sóc sức khỏe.
D.  Quyền tự do ngôn luận.
Câu 12: Thực hiện quyền trẻ em là trách nhiệm của

A.  cá nhân, gia đình, nhà trường và xã hội.
B.  cá nhân đó và toàn thể gia đình dòng họ.

C.  các gia đình, nhà trường và xã hội.

D. các gia đình và tổ chức trong xã hội.
II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG-SAI (4 điểm):  Trong mỗi ý a, b, c, d của từng câu học sinh chỉ trả lời đúng hoặc sai bằng cách đánh dấu X vào mỗi ô tương ứng.
Câu 1.Tình huông: Mẹ  N  là người không có quốc tịch, còn cha không rõ là ai. N sinh ra ở Việt Nam. N và mẹ thường trú ở Việt Nam.
	Ý hỏi
	Đúng
	Sai

	a) L là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mặc dù không mang quốc tịch Viêt Nam.
	
	

	b) L không có quốc tịch nước nào vì bố mẹ không có quốc tịch.
	
	

	c) L sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam nên mang quốc tịch Việt Nam mặc dù mẹ không rõ quốc tịch, còn cha không rõ là ai, nhưng mẹ L có nơi thường trú ở Việt Nam
	
	

	d) Bố, me L có quốc tịch hay không có quốc tịch không quan trọng, L sinh ra ở Việt Nam nên chắc chắn mang quốc tịch Việt Nam
	
	


Câu 2. Tình huống: H là học sinh cá biệt hay nghịch. Hôm nay, H rủ các bạn đá bóng trong sân trường và làm vỡ kính cửa lớp học. Cô giáo chủ nhiệm gửi giấy thông báo và nhờ H đưa cho bố mẹ. Trên đường về, H đã bóc thư ra xem trước.
	

Ý hỏi
	Đúng
	Sai

	a) H  thực hiện tốt  nghĩa vụ cơ bản của công dân vì đã giúp cô mang thư về cho mẹ.
	
	

	b) H được quyền biết về nội dung của lá thư vì lá thư này gửi cho mẹ của H.
	
	

	c) H đã có hành vi xâm pham quyền bí mật về thư tín của công dân.
	
	

	d) H cho rằng mở thư ra đọc rồi đóng lại mang về gửi cho mẹ cũng không sao, dù sao mẹ cũng không biết lá thư đã được mở ra trước đó.
	
	


Câu 3. Tình huống: P  là con gái của ông C và bà K. Do gia đình coi trọng vấn đề “con trai nối dõi tông đường”, nên ông C và bà K đối xử thiên vị giữa các con: P phải làm hết các việc nhà; thậm chí còn thường xuyên đánh, mắng em.
	
Ý hỏi

	Đúng
	Sai

	a) P đã được hưởng  quyền của trẻ em vì bố mẹ  đã nuôi P khôn lớn.
	
	

	b) P làm hết việc các việc nhà là đúng vì đó là nghĩa vụ của con cái.
	
	

	c) Bố mẹ P đã vi phạm nhóm quyền bảo vê trong quyền của trẻ em vì đã phân biệt đối xử giữa con trai và con gái, thường xuyên đánh mắng P.
	
	

	d) Bố mẹ P được quyền đối xử thiên vị giữa con trai và con gái vì con trai có thể “nối dõi tông đường” còn con gái thì không.
	
	


Câu 4: Tình huống:  M rất thích chơi điện tử nên hễ có thời gian rảnh là lại mở máy tính của bố ra chơi. Phát hiện M thường xuyên chơi điện tử bạo lực nên bố tức giận và cấm M không được phép chơi nữa.
	Ý hỏi
	Đúng
	Sai

	a) M cho rằng bố M không được cấm vì đó là những lợi ích mà M được hưởng.
	
	

	b) M được quyền chơi điện tử bạo lực vì đó là cũng chỉ là hình thức giải trí.
	
	

	c) Giải trí bằng trò chơi điện tử bạo lực là  không lành mạnh cho nên bố M không cho M chơi là đúng.
	
	

	d) Bố M cấm M chơi điện tử bạo lực là vi phạm nhóm quyền được phát triển của trẻ em.
	
	


III. TỰ LUẬN (3 điểm):  
Câu 1 (2,0 điểm): Em hiểu thế nào là quyền cơ bản của công dân?. Hãy kể tên một số quyền cơ bản mà công dân Việt Nam được hưởng.
Câu 2 (1 điểm): Là học sinh bên cạnh việc thực hiên quyền và nghĩa vụ, em còn phải thực hiện những bổn phận gì đối với bản thân và gia đình?
……….HẾT………
HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HKII-MÔN GDCD 6
 I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (3.0 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	A
	A
	B
	A
	C
	B
	A
	B
	C
	D
	A

	Điểm
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 
	0,25 


II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (4 điểm)
    Mỗi ý đúng được 0.25đ

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4

	Ý hỏi
	Đáp án
	Ý hỏi
	Đáp án
	Ý hỏi
	Đáp án
	Ý hỏi
	Đáp án

	a
	
	S
	a
	
	S
	a
	
	S
	a
	
	S

	b
	
	S
	b
	
	S
	b
	
	S
	b
	
	S

	c
	Đ
	
	c
	Đ
	
	c
	Đ
	
	c
	Đ
	

	d
	
	S
	d
	
	S
	d
	
	S
	d
	
	S


PHẦN II. TỰ LUẬN (3.0 điểm)
	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm 
chi tiết

	Câu 1
(2.0 điểm)

	Quyền cơ bản của công dân là những lợi ích cơ bản của công dân được hưởng và được luật pháp bảo vệ.

Công dân Việt Nam đều được hưởng các quyền cơ bản như: Quyền bất khả xâm phạm về thân thể; quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư; bí mật cá nhân và bí mật gia đình; quyền bầu cử và ứng cử; tham gia quản lí nhà nước và xã hội. Quyền bình đẳng; quyền tự do ngôn luận; quyền đi lại tự do; quyền tự do kinh doanh...
	2.0đ

	Câu 2
(1.0 điểm)


	-Bổn phân của trẻ em đối với bản thân:
+Sống trung thực, khiêm tốn.

+Không đánh bạc, không mua bán, sử dụng rượu, bia, thuốc lá và chất gây nghiện, chất kích thích khác

-Bổn phận của trẻ em đối với gia đình:

+Kính trọng, lễ phép, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ.

+Học tâp, rèn luyện, giữ gìn nề nếp gia đình.
	1.0đ


